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	CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
	Tiết PPCT: 22
Ngày soạn: 04/11/2019
Ngày giảng: 07/11/2019


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Viết được hệ thức của định luật Ôm đối với các đoạn mạch xoay chiều thuần điện trở, thuần dung kháng, thuần cảm kháng.
 - Viết được công thức tính dung kháng, cảm kháng và nêu được đơn vị đo các đại lượng này.

 - Viết được hệ thức của định luật Ôm đối với các đoạn mạch xoay chiều 

      - Nêu được độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp tức thời đối với các đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa điện trở, thuần dung kháng và thuần cảm kháng.
2. Kỹ năng: 
- Vận dụng các công thức tính dung kháng, các giá trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp.

3. Thái độ: 
- Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.

- Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.

- Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

- Có hứng thú học tập, tìm tòi khám phá về các hiện tượng vật lí trong đời sống và kĩ thuật.
- Nghiêm túc trong công việc tập thể.

- Tự tin khi báo cáo các công việc thực hiện.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
Năng lực chung: 

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn Vật lí

- Năng lực vận dụng kiến thức Vật lí vào cuộc sống.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ Vật lí.
- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực sáng tạo 
- Nhóm năng lực công cụ: Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán
- Nhóm năng lực về quan hệ xã hội: Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác
Năng lực chuyên biệt: K1, K2, K3, K4, P6, X4, X5, X8...... 
+ Trình bày được kiến thức về các đại lượng u, i , U, I trong đoạn mạch xoay chiều chứa R, hoặcL hoặc C;

+ Trình bày được mối quan hệ giữa các u và i trong đoạn mạch xoay chiều chứa R, hoặc L hoặc C;
+ Sử dụng được kiến thức vật lí để thực hiện các nhiệm vụ học tập

+ Xác định được trình độ hiện có về kiến thức, kĩ năng , thái độ của cá nhân trong học tập vật lí

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: 

- Máy tính, hình ảnh, phiếu học tập; 
- Chia lớp thành 4 nhóm và phân công nhiệm vụ cho các nhóm
   + Nhóm 1, 2,3 : lần lượt các nội dung đoạn mạch điện xoay chiều chứa R, L, C

   + Nhóm 4 : mạch RLC nối tiếp

   Yêu cầu đặt ra với các nhóm: Tìm hiểu và thuyết trình các đoạn mạch xoay chiều:

   + Hình ảnh phần tử, kí hiệu trên mạch điện

   + Mối quan hệ giữa các u và i trong đoạn mạch: biểu thức u,i và sự lệch pha

2. Học sinh: Đọc trước bài 13; nhóm 1,2,3 chuẩn bị thuyết trình trong tiết thứ nhất
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

1. Hoạt động 1 (khoảng 5’): Tình huống xuất phát
a. Mục tiêu hoạt động: tạo hứng thú, đặt ra được vấn đề cần giải quyết của bài học.
b. Nội dung hoạt động: 

- GV tổ chức cho HS quan sát hình ảnh một mạch điện tử
- Yêu cầu HS quan sát thảo luận nhận biết một số phần tử trong mạch điện tử
- Hình thành câu hỏi cần giải quyết để vào bài mới: Trong mạch điện xoay chiều, ngoài điện trở thuần ta còn gặp hai phần tử khác là tụ điện và cuộn cảm. Chúng có tác dụng gì đối với mạch điện này?
c. Kỹ thuật tổ chức hoạt động: 

- Hoạt động theo nhóm nhỏ: hoạt động cặp đôi.

- Phát hiện, giải quyết vấn đề.
d. Sản phẩm của hoạt động: HS hoàn thành yêu cầu của GV
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung trình chiếu/ ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV nêu yêu cầu: hoạt động cặp đôi và hoàn thành yêu cầu:

+ Quan sát các hình ảnh mạch điện tử
+ Nhận biết và gọi tên một số phần tử trong mạch điện
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS nhận nhiệm vụ và thực hiện theo yêu cầu của GV

Bước 3: Báo cáo kết quả.

Kể tên các phần tử trong mạch điện tử
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS nhận xét lẫn nhau, bổ sung phần còn thiếu.

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS.

- Vào bài mới.
	- Các hình ảnh.

- Tiêu đề bài học.


HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

2. Hoạt động 2 (khoảng 30’): Tìm hiểu các đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện
a. Mục tiêu hoạt động: 
- Nắm được công thức định luật Ôm trong đoạn mạch xoay chiều chứa R, hoặcL hoặc C; cảm kháng, dung kháng
- Hiểu được mối quan hệ giữa các u và i trong đoạn mạch xoay chiều chứa R, hoặcL hoặc C;

b. Nội dung hoạt động: 

- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm tìm hiểu nội dung.

- GV tổ chức cho Hs thuyết trình sản phẩm thảo luận của nhóm để hình thành kiến thức. 

c. Kỹ thuật tổ chức hoạt động: 

- Hoạt động nhóm
d. Sản phẩm của hoạt động: HS hoàn thành yêu cầu của GV

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung trình chiếu/ ghi bảng

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Gv nhắc lại sự lệch pha áp dụng cho u và i.
GV nêu yêu cầu: Tìm hiểu và thuyết trình các đoạn mạch xoay chiều trong thời gian <= 5 phút: 

+ Hình ảnh phần tử, kí hiệu trên mạch điện

+ Mối quan hệ giữa các u và i trong đoạn mạch: biểu thức u,i và sự lệch pha

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS nhận nhiệm vụ, thuyết trình sản phẩm theo phân công của giáo viên.

Bước 3: Báo cáo kết quả.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS nhận xét lẫn nhau, bổ sung phần còn thiếu và ghi vào bảng thông tin phiếu học tập số 1.

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS.

- GV chuẩn hoá kiến thức.
	Nếu trong một mạch điện có dòng điện xoay chiều 
i = I0cos((t + φi) = I
[image: image1.wmf]2

cos((t + φi) thì điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch là:

u = U0cos((t+ (u) = U
[image: image2.wmf]2
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Đại lượng ( = φu – φi gọi là độ lệch pha giữa u và i.

Nếu ( > 0 thì ta nói u sớm pha ( so với i.

Nếu ( < 0 thì ta nói u trễ pha |(| so với i.

Nếu ( = 0 thì ta nói u cùng với i.
I. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở

Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở R điện áp xoay chiều 
u = U
[image: image3.wmf]2

cos(t thì dòng điện trong mạch: 

Ta có: i = I
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Với: I =
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 là cường độ hiệu dụng của dòng điện qua đoạn mạch chỉ có R.

Kết luận: Đối với đoạn mạch chỉ có R thì dòng điện i cùng pha với hiệu điện thế u.
II. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện

1. Thí nghiệm: SGK
Kết luận: Tụ điện C không cho dòng điện không đổi đi qua (cản trở hoàn toàn) nhưng lại cho dòng điện xoay chiều đi qua.
2. Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện 

Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C một điện áp xoay chiều u = U
[image: image6.wmf]2

cos(t thì dòng điện chạy qua đoạn mạch là

i = I
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 là cường độ hiệu dụng của dòng điện qua đoạn mạch chỉ có tụ điện C.
Trong đó ZC = 
[image: image10.wmf]1
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 gọi là dung kháng của mạch.

Kết luận : Đối với đoạn mạch chỉ có C thì dòng điện i sớm pha
[image: image11.wmf]2
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 so với u (hay u trễ pha 
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 so với i) 
3. Ý nghĩa của dung kháng

+ Dung kháng ZC = 
[image: image13.wmf]1

C

w

 đặc trưng cho tính cản trở dòng điện xoay chiều của tụ điện.

+ Nếu tụ điện điện dung C và tần số góc ( của dòng điện càng lớn thì ZC càng nhỏ, dòng điện xoay chiều ít bị cản trở.

+ Ngoài ra dung kháng làm u trễ pha hơn i.
III. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện cảm thuần

1. Hiện tượng tự cảm trong mạch điện xoay chiều 

Khi có dòng điện cường độ i chạy qua một cuộn dây có độ tự cảm L (gọi là cuộn cảm) thì từ thông tự cảm trong cuộn dây là

( = Li

Nếu i là dòng điện xoay chiều thì ( biến thiên tuần hoàn theo t và trong cuộn dây xuất hiện một suất điện động tự cảm:

e = - L
[image: image14.wmf]di

dt

 = - Li’

Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm: 

                            u = - e = Li’
2. Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần

Đặt vào hai đầu một cuộn cảm thuần một điện áp xoay chiều thì trong mạch sẽ có một dòng điện xoay chiều chạy qua.

Giả sử cường độ tức thời trong mạch là

i = I
[image: image15.wmf]2
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Thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm thuần là:                     
u = U
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là cường độ hiệu dụng. 
Trong đó ZL = (L gọi là cảm kháng của mạch.

Kết luận: Đối với đoạn mạch chỉ có L thì hiệu điện thế u sớm pha 
[image: image20.wmf]2
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e) Đánh giá

- Giáo viên theo dõi học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của học sinh trong quá trình học tập, giúp đỡ học sinh (nếu cần).

- Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập, giáo viên đánh giá được sự tiến bộ năng lực tự học của học sinh.

3. Hoạt động 3 (khoảng 5’): Vận dụng, tìm tòi mở rộng
a. Mục tiêu hoạt động:

- Củng cố khắc sâu kiến thức đã học trong bài; Vận dụng làm bài tập
- Tiếp tục phát triển các năng lực: tự học, sử dụng ngôn ngữ Vật lí, phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua môn học.
b. Nội dung hoạt động: Hoạt động cá nhân, hoàn thành các bài tập trong phiếu học tập 2 GV giao.

c. Kỹ thuật tổ chức hoạt động:

- Củng cố kiến thức chung.

- Giáo viên cho học sinh hoạt động cá nhân trước trả lời các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm.

- Giáo viên mời một số học sinh lên trình bày kết quả, lời giải, các học sinh khác góp ý, bổ sung. 

d.  Sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động: 

- Sản phẩm: Học sinh hoàn thành phiếu học tập 2
- Kiểm tra, đánh giá hoạt động:

+ Giáo viên chú ý quan sát, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của học sinh và có giải pháp hỗ trợ hợp lí.

+ Giáo viên tổ chức cho học sinh chia sẻ, thảo luận tìm ra chỗ sai sót cần điều chỉnh và chuẩn hóa kiến thức. 
CÁC PHIẾU HỌC TẬP
Phiếu học tập 1
	Đoạn mạch
	Chỉ chứa điện trở thuần R
	Chỉ chứa cuộn cảm thuần L
	Chỉ chứa tụ điện C

	Quan hệ u và i
	
	
	

	Định luật Ôm
	
	
	


Phiếu học tập 2

1. Điện áp giữa hai đầu điện trở là 
[image: image21.wmf]o
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. Cường độ dòng điện tức thời qua điện trở là
A. 
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B. 
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D. 
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2. Dòng điện xoay chiều 
[image: image26.wmf]o
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 chạy qua một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L.
Điều nào sau đây là đúng?
A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm 
[image: image27.wmf]o
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B. Cảm kháng 
[image: image28.wmf]L
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C. Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm 
[image: image29.wmf]o
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D. Đơn vị của cảm kháng là Henry (H).

3. Đặt vào hai đầu tụ điện có điện dung C một điện áp 
[image: image30.wmf](
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Điều nào sau đây là không đúng?
A. Dung kháng của tụ điện 
[image: image31.wmf]C
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B. Cường độ dòng điện hiệu dụng 
[image: image32.wmf]U
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C. Cảm kháng của đoạn mạch 
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D. Dòng điện qua tụ điện sớm pha hơn u một góc 
[image: image34.wmf]2
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 Đáp án : 1D ; 2B; 3D
4. Hoạt động 4 (khoảng 5’): Giao nhiệm vụ về nhà. 
- Trả lời các câu hỏi 1,2 trang 74 SGK.

- Làm bài tập 3->9 trang 74 sgk.

IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

1
Giáo án Vật lí 12; Giáo viên Trần Thị Tường Vy – THPT Nguyễn Thái Bình – Đức Trọng;               Trang 1
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